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Phần I: Đọc hiểu (5 điểm)
- Ngữ liệu trong sách giáo khoa. Các kiến thức liên quan đến văn bản, tiếng việt

trong HK I (từ tuần 1 đến tuần 14)
- Nhận biết được thể loại, đặc điểm của thể loại truyện truyền thuyết, cổ tích.
-Nhận biết được ngôi kể.
- Thu thập thông tin trong văn bản/ đoạn trích.
- Nhận biết được từ đơn, từ phức, trạng ngữ, công dụng của trạng ngữ.
- Biết cách mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ.
- Hiểu được ý nghĩa của từ ngữ, hình ảnh xuất hiện xuất hiện trong văn bản/ đoạn

trích…
-Viết đoạn văn (4- 6 câu) nêu suy nghĩ về nhân vật hoặc bài học, thông điệp rút ra từ

ngữ liệu.
Phần 2: Tạo lập văn bản (5 điểm)

1. Kể lại một câu chuyện đã học.
2. Kể lại một trải nghiệm của bản thân.

Duyệt của Ban Giám hiệu Tổ trưởng

Huỳnh Thị Ngọc Ngoan Trần Thị Hồng Trang



ÔN TẬP KT THI HỌC KỲ I TOÁN 6 NĂM HỌC 2021-2022 
 

ĐỀ 1 
 
Bài 1. Viết tập hợp A các số nguyên lớn hơn -4 và không vượt quá 4 bằng hai cách 

Điền kí hiệu ( ,∈ ∉) thích hợp vào ô vuông: 

-4  A  0   A  5   A   4  A 

Tìm ƯCLN (45, 75, 80) và BCNN (30, 42, 110) 

 
Bài 2. Thực hiện phép tính: 

1) 32.77 + 32.24 – 32  

2) 405 – 5 .[107 – ( 29 – 25 )3] 

3) 5.23 – ( 20120 + 17 ): 32 + 17 

4) 3. �29 � �2021
 � 2. �2. 3
 � 9�: 9
��� 

Bài 3. Tìm x số tự nhiên, biết: 

1) 42 + (x – 3 ) = 96 

2) 2x + 4 = 23. 1200 

3) 5 x+2 – 20160  

4) 20 ⋮ x  và  x > 5 

Bài 4.  
1) Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 450 đến 500 em. Biết rằng, 

nếu xếp mỗi hàng 10 học sinh, 12 học sinh, 15 học sinh thì vừa đủ. Tính số học 

sinh khối 6 của trường đó? 

2) Một lớp có 28 học sinh nam và 24 học sinh nữ. Trong một buổi lao động, lớp 

trưởng chia lớp thành nhiều tổ sao cho giữa các tổ có số bạn nam bằng nhau và 

số bạn nữ bằng nhau. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu tổ như thế? 

Bài 5. Tính diện tích của hồ bơi có kích thước như hình vẽ sau: 

   

ĐỀ 2 

Bài 1. 

a) Viết tập hợp B các số nguyên lớn hơn hoặc bằng -2 và không vượt quá 5 bằng hai 

cách 

b) Điền kí hiệu ( ,∈ ∉) thích hợp vào ô vuông: 

-3  B  -2   B  8   B   5  B 



c) Tìm ƯCLN (42, 72, 84) và BCNN (28, 52, 144) 

Bài 2. Thực hiện phép tính: 

a) 17.85 + 15.17 -1200 

b) 
2 10 7 05 .5 3 : 3 2021+ −  

c)  2021 : {2016 + [205 – (22 . 35 + 60) ]} 

d) ( ) ( )
2021

2 0 2 3200 : 100 5 .2021 50 7 6.2 − + + −   

Bài 3. Tìm số tự nhiên x, biết:  

a) 72 – 5x = 22  

b) (7x – 15).8 – 21 = 27  

c) 66 ⋮  x và x là nguyên tố. 

d) x  13 và 20 ≤ x < 66 

Bài 4. Vẽ hình chữ nhật ABCD có một chiều dài 

5cm, chiều rộng 3cm. 

Bài 5. Trên một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng 10m, người ta 

phân chia khu vực để trồng hoa, trồng cỏ như hình bên. Hoa sẽ được trồng ở trong 

khu vực hình bình hành AMCN, cỏ sẽ trồng ở phần đất còn lại. Tiền công để trả cho 

mỗi mét vuông trồng hoa là 50 000 đồng, trồng cỏ là        40 000 đồng. Tính số tiền 

công cần chi trả để trồng hoa và cỏ. 

Bài 6.   

1) Trong buổi lễ Sơ kết HKI, thầy Hiệu trưởng của một trường THCS trong quận 

Tân Bình khi trao phần thưởng cho các em học sinh giỏi một lần 15 học sinh, 

18 học sinh hay 20 học sinh đều vừa đủ. Tính số học sinh giỏi của trường 

THCS đó? Biết số học sinh giỏi trường THCS đó trong khoảng 500 đến 600 

học sinh.  

2)  Để khen thưởng cho các học sinh đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào 

mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 cô giáo chủ nhiệm mua 120 quyển vở, 72 

hộp bút màu, 58 bút bi. Cô dự định chia thành các phần thưởng sao cho số 

quyển vở, hộp bút màu và bút bi của mỗi phần thưởng đều nhau. Hỏi cô có thể 

chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng ? Khi đó mỗi phần thưởng có bao 

nhiêu quyển vở, bao nhiêu hộp bút màu, bao nhiêu bút bi?  

ĐỀ 3 

Bài 1. 

a) Viết tập hợp D các số nguyên lớn hơn -6 và nhỏ hơn 3 bằng hai cách 

b) Điền kí hiệu ( ,∈ ∉) thích hợp vào ô vuông: 

-6  D  -4   D  3   D   1  D 

c) ƯCLN(18, 42, 60)   b) BCNN(20, 36, 45) 

Bài 2. Thực hiện phép tính: 

a) 25 . 73 + 27 . 25     



b) b) 516 : 514 + 2 . 23 – 20210 

c)  (–3) . 4 + (–2)(–5) – 6 . 8   

d) [158 – 7 . (2 . 52 – 62 )] : 12 

Bài 3. Tìm x, biết: 

a) 2x + 5 = 25     

b) 4(x – 3) = 32 . 23 

c) 50  x và x là hợp số 

Bài 4. Toán thực tế: 

Câu 1: Một kiện hoa hồng có khoảng 100 đến 150 bông. Người ta bó thành từng bó 

10 bông, 12 bông, 15 bông đều vừa đủ. Hỏi kiện hoa hồng có tổng cộng bao nhiêu 

bông? 

Câu 2: Một xí nghiệp sản xuất đồ bảo hộ lao động có chế độ thưởng và phạt như sau: 

Một sản phẩm tốt được thưởng 30 000 đồng, một sản phẩm bị lỗi bị phạt 5 000 đồng. 

Chị Hoa làm được 50 sản phẩm tốt và 2 sản phẩm bị lỗi. Em hãy giúp chị Hoa thực 

hiện phép tính để biết chị nhận được bao nhiêu tiền. 

Bài 5. 

Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài là 50m, chiều rộng là 30m. Người ta đặt 8 

bồn hoa hình vuông có cạnh là 2m khắp sân trường như hình vẽ. 

 

 

Hãy tính diện tích phần sân chơi (phần còn lại của sân trường) 

ĐỀ 4 

Bài 1.  Thực hiện phép tính sau:       

         1)  15.141 59.15+  

         2)  40:(-17+12)+9  

         3)  ( )
310 8 05 : 5 28 25 2016+ − −                  



   4) }{ 2 2320 : 180 36 (2 .16 2 .12) − − −   

Bài 2.   Tìm  x biết:    

1) 2x –128 = 23 .32                        

2) ( )− − =3 5x 4 11 37                            

3) 60  x và x là số nguyên tố 

4) x  17 và 17 < x ≤ 51                                  

Bài 3.  

1) Viết tập hợp B các số nguyên lớn hơn hoặc bằng -2 và không vượt quá 5 bằng 

hai cách 

2) Điền kí hiệu ( ,∈ ∉) thích hợp vào ô vuông: 

-3  B  -2   B  8   B   5  B 

3) Tìm ƯCLN (180, 240) và BCNN (45, 60, 75)    

Bài 4. Bố Linh mang 350 000 đồng vào siêu thị. Bố Linh đã mua 7 gói mì, 3kg cam và 

5 hộp sữa. Giá mỗi gói mì là 6 500 đồng, mỗi ki-lo-gam cam là 39 000 đồng và mỗi 

hộp sữa là 30 000 đồng. Hỏi bố Linh còn lại bao nhiêu tiền ?   

Bài 5. 
1) Một trường THCS tổ chức cho học sinh khối 6 đi học tập ngoại khóa ở Củ Chi 

bằng xe du lịch. Biết rằng khối 6 có khoảng 700 đến 800 học sinh đi tham dự 

học tập ngoại khóa. Nếu sắp xếp 40 học sinh lên một xe hay 45 học sinh lên 

một xe thì vừa đủ. Tính số học sinh khối 6 tham dự học tập ngoại khóa.    

2) Cô giáo chủ nhiệm muốn chia 24  quyển vở, 48  bút bi và 36  gói bánh thành 

một số phần thưởng như nhau để trao trong dịp sơ kết học kì. Hỏi có thể chia 

được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng? Khi đó mỗi phần thưởng có bao nhiêu 

quyển vở, bút bi và gói bánh?  

Bài 6. Người ta cần xây tường rào cho một khu vườn như hình bên .Mỗi mét tường 

rào tốn 150 nghìn đồng. Hỏi cần bao nhiêu tiền để xây tường rào. 

 
 

 

 

 

 



ĐỀ 5 

Bài 1: Thực hiện phép tính: 

a/  35 . 75 + 35 . 25 – 500 ;        

b/  20200 + 1400 : [ 281 – (11 – 2)2 ]  

c/ Bỏ ngoặc rồi tính: (89 +22 – 25) – ( 79 +12 -85) 

Bài 2. Tìm x, biết: 

a/  8 x – 48 = 160    ;                                      

 b/  45 – 3 ( 7 + x ) = 6  ;   

 c/ (-35). (x +39) = -210  ;                                

d/ 70  x và 7 <  x ≤ 14 

Bài 3. 

1) Để đảm bảo khoảng cách an toàn cho khoảng 100 đến 130 người đi tiêm vắc xin 

Covid-19 tại Trường THCS NQ buổi 1. Cán bộ y tế cho người đi tiêm xếp thành 

hàng 12, hàng 10 và hàng 15 người thì đều vừa đủ. Hỏi có bao nhiêu người đi tiêm 

vắc xin Covid-19 tại Trường THCS NQ buổi 1? 

2) Lớp 6A1 có 24 nam và 18 nữ. Trong giờ học Toán, Cô Mai muốn chia lớp ra 

nhiều nhóm nhỏ để thực hiện hoạt động nhóm.  

a) Hỏi có thể chia được nhiều nhất thành mấy nhóm để số học sinh nam và số học 

sinh nữ được chia đều vào các nhóm? 

b) Khi đó Mỗi nhóm có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ ?    

Bài 4.   Vào một ngày mùa đông ở Sa Pa, nhiệt độ lúc 12 giờ trưa là 8 0 C, nhiệt độ lúc 17 

giờ là -2 0 C.  

a/ Nhiệt độ đã thay đổi bao nhiêu từ 12 giờ đến 17 giờ ? 

b/ Nhiệt độ thay đổi ổn định từ trưa đến tối. Hỏi mỗi giờ nhiệt độ đã thay đổi bao nhiêu độ ? 

Bài 5. 

Quan sát hình dạng các đồng hồ sau và cho biết đồng hồ có dạng hình gì trong các hình mà 

em đã học? 

 

 

 

Hình 1 Hình 2 Hình 3 



Bài 6. 

Nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ 20/10, Hoa đã tự tay vẽ một bức tranh để tặng mẹ. Bức tranh 

hình chữ nhật có chiều rộng là 20 cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng ( như hình vẽ) 

 

 

 

 

 

a) Tính diện tích của bức tranh? 

b)  Để món quà thêm phần ý nghĩa bạn Hoa muốn đóng khung bức tranh lại. Bằng kiến thức 

đã học em hãy giúp Hoa tính độ dài của khung bằng bao nhiêu? Biết độ dài của khung bằng 

chu vi của bức tranh hình chữ nhật.  

20 

cm 



TRAN VAN QUANG JUNIOR HIGH SCHOOL
NỘI DUNG ÔN KIỂM TRA HỌC KÌ I ANH VĂN 6

NĂM HỌC: 2021 – 2022
* Nội dung: Unit 1 đến Unit 5 (Từ Unit 3 đế Unit 5 chỉ lấy phần Lesson 1, 2).
* Vocabulary: Unit 1 đến Unit 5 (Từ Unit 3 đế Unit 5 chỉ lấy phần Lesson 1, 2).
*Word form: Unit 1 – Unit 5
1. I mine
2. You your
3. act actor
4. perform performance
5. invite inviting
6. love lovely
7. friend friendly
8. help helpful
9. rain rainy/raining
10. fun funny
11. excite excited / exciting
12. luck lucky
13. bore boring
14. health healthy
15. fry fried
16. good  well
* Grammar:

1. Simple Present + , - , ?
2. Present Continuous +, -, ?
3. Like + V-ing
4. Countable Noun – Uncountable Noun
5. And/ or
6. Adverbs of Frequency
7. Adjective Pronoun.

* Transformation.
1. like …….best.
 favorite
2. like = love = enjoy = be interested in + V-ing
3. There are/ is ……….



S + have / has……………
4. on time
 never late…………

5. V……..well
 be good at + V-ing…..

6. want = would like

PRACTICE TEST 1 GRADE 6
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the the others (0,5 pt)

1. A. live B. dishes C. idea D. milk
2. A. novel B. soccer C. role D. comic

II. Choose the word that has a different stressed syllable from the rest.(0.5pt)
3. A. center B. balcony C. basement D. apartment
4. A. secret B. scary C. event D. outdoor

III. MULTIPLE CHOICE: (3.0 pts)
5. Tuan often eats Banh mi for _________ and Pho for lunch.
a. laundry b. living room c. breakfast d. none is correct
6. My grandmother usually ________ early to go jogging around the park.
a. gets up b. got up c. get up d. will get up
7. This city is famous ______ beautiful houses and museums.
a. of b. for c. in d. all are correct
8. Where _______ live in this town?
a. does she b. does you c. do he d. she does

9. In a __________ class, you study about living things like plants and animals.
A. literature B. science C. biology D. physics
10. Nguyễn Nhật Ánh is the __________ of several story books for teenagers such as Yellow Flowers on the
Green Grass.

A. actor B. character C. author D. maker
11. My parents like watching TV in the _____________ on weekends.
a. balcony b. pool c. living room d. garage
12. “Is your dad meeting you at the station?” – “ __________”
A. Yes, he does. B. No, I’m not. C. Yes, he is. D. Yes, I’d love to.
13. How often do you go to the cinema? - __________
A. Yes, I love it. B. Not really. C. Next Wednesday. D. Once or twice a month
14. I __________ chat with people I don’t know because it’s dangerous.

A. never B. sometimes C. always D. usually
15. __________ this program or can I turn the TV off?

A. You watch B. Are you watching C. Do you watch D. Did you watch
16. I want to check out the __________. All the dishes look delicious.

A. food stands B. talent show C. puppet show D. tug of war
IV. Look at the signs. Choose the best answer (A, B, C or D) for each sign. (0.5pt)
17. What does the sign mean?

A. You can eat in this restaurant.
B. You can’t eat inside this restaurant.



C. This restaurant doesn’t open.
D. You can’t buy any food in this restaurant.

18. What does the sign mean?
A. You can’t park your car here.
B. You can park your car here.
C. There aren’t many cars here.
D. You can buy cars here.

V. Fill in the blanks with the most suitable words in the box. There are TWO EXTRA words. (1.5 pts)
practice indoor work excited outdoor fun sign up exciting

Hello, everyone!

We have a great news. It’s our turn to host the Weekend Playground next Saturday on our school campus. It
starts at 9 a.m. and ends at 8 p.m. Admission is free for all of students as usual. You can invite your friends to
come and have (19) _________ together. We have lots of activities for you to join. For (20) _________
activities, there is a soccer game at 3 p.m. To join the teams, you need to (21) _________ on the school’s
website before the end of this week. You also need to (22) _________ with your team before the game begins.
For (23) _________ activities, the Arts and Crafts Room opens all day for those who like making things. We
also have an interesting show – Romeo and Juliet performed by our Drama Club at 6 p.m. We’re really(24)
_______ to welcome you all.
VI. A. Read the passage carefully, then decide if the statements are True or False (1.0 pt)
Dear Stella,
Thanks for letting me know about your hometown.

Let me tell you about my hometown, Burano. Burano is an island in the north of Italy, about 7 km from Venice.
You can take a 40-minute waterbus ride from Venice. It is famous for its colorful houses. You can take great
photos wherever you are on the island. Burano is also famous for its seafood. A lot of restaurants serve great,
fresh seafood at cheap prices. Burano is very quiet and peaceful. About three thousand people live here.
It is better to visit Burano in summer because it is very cold in winter.

Please write back soon. I want to know about your family.

Your friend,
Ricardo
25. Stella lives in Burano. ________________.
26. Ricardo lives on an island in Italy. ________________.
27. It takes 40 minutes to get to Burano from Venice by bus. ________________.
28. Many restaurants in Burano serve cheap fresh seafood. ________________.
B. Read the passage again and choose the best answer (A, B, C, or D) (0,5 pt)
29. The word “It” on the third line is:
A. Burano B. Venice C. Italy D. house
30. The passage is about:
A. Ricardo’s house B. Stella’s hometown
C. Many beautiful places in Ricardo’s hometown. D. The beautiful beaches.
VII. WORD FORMS: (1pt)
31. Thank you for _______________ me to your birthday party. (INVITE)
32. There are many __________ landscapes in this village, so it is extremely attractive to tourists. (BEAUTY)
33. I am really _______________ about the talent show tomorrow. (EXCITE)



34. My favorite dish is _______________ rice with eggs. It’s very delicious. (FRY)
VIII. REARRANGEMENT: (0.5pt)

35. in the town/Do/live/you/in the big city?/or
_________________________________________________________________
36.A village/ doesn’t have/ and it/ is/ in the countryside/a lot of houses.
_________________________________________________________________

IX. TRANSFORMATION: (1.0pt)
37.Susan likes Math best.
Susan’s _________________________________________________________________

38. There are 40 students in our class.
Our class _________________________________________________________________

39. My father is good at playing badminton.
My father _________________________________________________________________

40. Her children want to come to National Park.
Her children would __________________________________________________________

***End – Of – Test***

PRACTICE TEST 2 GRADE 6
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the the others (0,5 pt)
1. A. herbs B. check C. lemon D. egg
2. A. sandwich B. salad C. later D. jacket

II. Choose the word that has a different stressed syllable from the rest.(0.5pt)
3 A. parade B. special C. sometimes D. candy
4. A. decorate B. festival C. performance D. celebrate

III. MULTIPLE CHOICE: (3.0 pts)
5. I __________ go to the movies. Maybe just once or twice a year.

A. always B. rarely C. sometimes D. often
6. Daniel __________ martial arts in the evenings.

A. is often B. often do C. often does D. often have
7. How many people _________ in your family?

A. there are B. are there C. there is D. is there
8. My parents like watching TV in the _____________ on weekends.

A. balcony B. pool C. living room D. garage
9. Mai: Do you have any brothers or sisters?
Hung: ________________.
A. Yes, I am B. No, I am not C. No, I do not. D. Yes, it is

10. Do you know any other books _________ Nguyễn Nhật Ánh?
A. of B. for C. by D. from

11. I don’t like watching horror movies. They’re __________.
A. scary B. fantastic C. exciting D. funny

12. Before I buy a new book, I often read __________ about it on the Internet.
A. stories B. reviews C. events D. writers

13. Harry Potter is a series of seven __________ novels by J. K. Rowling, a British author.



A. adventure B. magic C. secret D. fantasy
14. We’re having __________ in our garden on the weekend.

A. video games B. badminton C. a barbecue D. picnic
15. Alice always thinks about herself and never about other people. She’s _________.

A. kind B. selfish C. lazy D. slim
16. My dad __________ breakfast for my family every day.

A. is cooking B. cooks C. cook D. will cook

IV. Look at the signs. Choose the best answer (A, B, C or D) for each sign. (0.5pt)
17. What does the sign mean?

A. Fishing
B. No diving
C. No swimming
D. No surfing

18. What does the sign mean?
A. You must not go fishing here.
B. There are no fish in this river.
C. You can fish here.
D. There are many fish in this river.
V. Fill in the blanks with the most suitable words in the box. There are TWO EXTRA words. (1.5 pts)

My cousin’s name is Camilla. She’s very different (19) _________ me. Her hair is blond, not dark like
mine. It’s very long. My hair is curly, but (20) _________ is very straight. She has beautiful blue eyes (like the
sky). She’s quite short and I’m very tall. We don’t (21) _________ the same hobbies and interests, but we have
(22) _________ fun together. Camilla is (23) _________ and cheerful. She is also a good listener. She
always helps me and (24) _________ me good advice. We often go to each other’s houses on the weekend. We
play video games, watch TV or sometimes we play music together.

VI. A. Read the passage carefully, then decide if the statements are True or False (1.0 pt)
Chris and Liam Hemsworth are brothers. They’re from Australia, but they aren’t really Australian. Their

grandfather is Dutch, from the Netherlands. Chris is thirty-two years old and Liam is twenty-seven. They are
tall and handsome, and are both famous actors. In family photographs, they look very similar; they both have
short hair and blue eyes. But in films, they are completely different. Liam is Gale in the three Hunger Games
films. Gale is a very brave and strong young man with short dark hair. He can fight and hunt, and he can shoot
arrows. He’s also an angry young man. Chris is Thor, the superhero in the Thor and Avengers films. Thor’s big
and strong with long blond hair. He can shoot lightning. Gale can’t do that.
25. Chris and Liam come from Australia. _______
26. Chris and Liam have short hair and blue eyes. _______
27. Gale and Thor aren’t very different. _______
28. Thor is big and has long blond hair. _______

from Camilla’s hair a lot of lots gives with friendly share



B. Read the passage again and choose the best answer (A, B, C, or D) (0,5 pt)
29. The word “they” on the fourth line are:
A. Chris and Liam B. Liam and Gale C. Chris and Thor D. Gale and Thor
30. The passage is about:
A. The difference between Liam and Chris B. Famous actors
C. Famous film D. A & B are correct.
VII. WORD FORMS: (1pt)
31. What do you do in ___________ P.E. class? (YOU)
32. Would you like to go to the __________ of our drama group this evening? (PERFORM)
33. These snacks are full of sugar and salt. They are not _______________. (HEALTH)
34. During Tết, children wear new clothes and receive _______________ money. (LUCK)

VIII. REARRANGEMENT: (0.5pt)
35. like/ you/ drink/ What/ to/ would/?
 _________________________________________________________________
36. wearing/ She/ blue T-shirt/ is/ jeans/ a/ and/.
_________________________________________________________________
IX. TRANSFORMATION: (1.0pt)
37. Nam is never late for school.
 Nam _________________________________________________________________
38. They enjoy speaking English after school.
They are _________________________________________________________________
39. How many chairs does your class have?
 How many chairs___________________________________________________________?
40. He would like to eat fried chicken in the evening.
 He __________________________________________________________

***End – Of – Test***

PRACTICE TEST 3 GRADE 6
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the the others (0,5 pt)
1. A. bus B. fun C. sun D. busy
2. A. terrible B. cable C. syllable D. block
II. Choose the word that has a different stressed syllable from the rest.(0.5pt)
3. A. museum B. laundry C. village D. Kitchen
4. A. restaurant B. delicious C. hamburger D. customer
III. MULTIPLE CHOICE: (3.0 pts)
5. This city is famous ______ beautiful houses and museums.
a. of b. for c. in d. all are correct
6. There are many beautiful ___________ in this city.
a. apartments b. dishes c. mountains d. Subjects
7. _________you often go shopping with your mother?
a. Do b. Does c. What d. Where
8. What is your __________subject at school?



A. interest B. favorite C. liking D. favorites
9. My favorite subject is ____________ because I like learning about mountains and rivers of different

countries in the world.
A. art B. geography C. physics D. history
10. I want to sign up __________ the Music Club this year.

A. in B. at C. for D. by
11. Can I borrow your eraser? I can’t find __________.

A. yours B. me C. my D. mine
12. Today we’re wearing __________ because it’s hot.

A. shorts B. hat C. sweaters D. jacket
13. “Is your dad meeting you at the station?” – “ __________”

A. Yes, he does. B. No, I’m not. C. Yes, he is. D. Yes, I’d love to.
14. Your __________ looks very warm.

A. jeans B. sneakers C. sweater D. coats
15. Alice always thinks about herself and never about other people. She’s _________.

A. kind B. selfish C. lazy D. slim
16. This dress is beautiful. Can I try __________?

A. on it B. it on C. them in D. them

IV. Look at the signs. Choose the best answer (A, B, C or D) for each sign. (0.5pt)
17. What does the sign mean?

A. People don’t sell shoes in this place.
B. Please remove your shoes when you enter this place.
C. You can find shoes when you are in this place.
D. Don’t buy shoes when you enter this place.

18. What does the sign mean?
A.You should use phone.
B. You can use phone.
C.You must use phone.
D. You must not use phone

V. Fill in the blanks with the most suitable words in the box. There are TWO EXTRA words. (1.5 pts)

Can Tho is a city in the (19) ________of Vietnam. It is in the Mekong Delta (20) ______ the Hau River. Many
people live in Can Tho. It is (21) ______ big city. Lots of people visit its floating markets and beautiful rivers.
The weather is hot. It is very good (22) ______ growing food. Farmers (23) _____rice, vegetables, and
different fruits. It (24) ______ an important center for business and transportation.
VI. A. Read the passage carefully, then decide if the statements are True or False (1.0 pt)

My favorite novel is Five Point Someone. It is an India novel. The author is Chetan Bhagat. The story
is about three students, Fahan, Raju and Ranchoddas. They work hard and become successful after finishing
school. They help each other a lot. This shows people that they can learn new things anywhere. People then
made the novel into a popular Indian movie called 3 Idiots in 2009. Millions of young adults and teenagers
love the novel and the movie.
25. Five Point Someone is an Indian novel. ______

the south for on a grow is growing



26. The book shows people can only learn in classroom. ______
27. The novel has changed into the movie in 2008. ______
28. Millions of children love the novel. ______
B. Read the passage again and choose the best answer (A, B, C, or D) (0,5 pt)
29. The word “they” on the third line is:
A. Five Point Someone B. Fahan, Raju C. Chetan Bhagat D. Ranchoddas, Raju and Fahan
30. The passage is about:
A. A famous movie in India B. Famous actors in India
C. Famous characters D. Famous teenagers.
VII. WORD FORMS: (1pt)
31. The story of the movie isn’t very interesting, but the __________ perform really well. (ACT)
32. I am really _______________ about the talent show tomorrow. (EXCITE)
33. You should drink lots of milk because it is good for your __________. (HEALTHY)
34. My mom can’tgo shopping because it’s __________outside. (RAIN)

VIII. REARRANGEMENT: (0.5pt)
35. My brother/ sometimes play video games/ his friends/ with/ after school.
 _________________________________________________________________
36. Is / movie / watching / at / tonight? / home / a / she
_________________________________________________________________
IX. TRANSFORMATION: (1.0pt)
37. There are lots of bells on the Christmas tree.
 On the Christmas tree_______________________________________________________
38. She likes badminton best.
Her _________________________________________________________________
39. Ba is good at playing guitar.
 Ba___________________________________________________________
40. What does Liz like doing?
What __________________________________________________________

***End – Of – Test***

PRACTICE TEST 4
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the the others
(0,5 pt)
1. A. make B. cake C. village D. paper
2. A. wear B. sneakers C. beach D. clean
II. Choose the word that has a different stress pattern from that of the others (0,5 pt)
3. A. badminton B. barbecue C. appearance D. Saturday
4. A. soccer B. cartoon C. picnic D. sweater
III. MULTIPLE CHOICE : (3pts)
5. This city is famous ______ beautiful houses and museums.

a. of b. for c. in d. all are correct
6. Tuan often eats Banh mi for _________ and Pho for lunch.



a. laundry b. living room c. breakfast d. none is correct
7. Emma: How often do you go to the gym?
Toby: ________________________.

a. Not really b. Twice a week
c. No matter, please d. Not at all

8. My parents like watching TV in the _____________ on weekends.
a. balcony b. pool c. living room d. garage

9. Do you know any other books _________ Nguyễn Nhật Ánh?
A. of B. for C. by D. from

10. In a __________ class, you study about living things like plants and animals.
A. literature B. science C. biology D. physics

11. Danny __________ blue eyes and blond hair.
A. is having B. have C. is D. has

12. Today we’re wearing __________ because it’s hot.
A. shorts B. hat C. sweaters D. jacket

13. I __________ go to the movies. Maybe just once or twice a year.
A. always B. rarely C. sometimes D. often

14. This dress is beautiful. Can I try __________?
A. on it B. it on C. them in D. them

15. Be quiet! The baby is ______________
A. are sleep B. sleep C. sleeping D. sleeps

16. Excuse me, what size are __________ pants over there?
A. those B. that C. these D. this

IV. Look at the signs. Choose the best answer (A, B, C or D) for each sign. (0.5pt)

17. What does the sign mean? A. Amusement park
B. Kindergarten
C. Children playground
D. Sharp left curve

18. What does the sign mean? A. Sport center
B. Restricted area
C. Dangerous area
D. Camping area

V. Fill in the blanks with the most suitable words in the box. There are TWO EXTRA words.
(1.5 pts)

Housework in My Family
student , in , does , make , for , dishes , clean , take

Today I want to talk about housework in my family.
I think I do the most housework _________ (19) my family. I __________(20) the kitchen every day.
I do the___________ (21), too. My mom does the shopping. She's a teacher in a school. My sister is a
college _____________(22). She doesn’t do anything! She doesn’t ____________(23) her bed or



clean her room. My dad cleans her room after work. He's a chef in a restaurant so he makes dinner. He
____________(24) the laundry and cleans the bathroom, too. Hmm. Now, I really think about it, my
dad does the most housework.

VI. A. (Câu 25 đến 28) Read the passage carefully, then decide if the statements are True or
False (1.0 pt) B. ( Câu 29,30) Read the passage again and choose the best answer (A, B, C, or D)
(0,5 pt)

Hello everyone, my name’s Jo. I am reading an interesting series of fantasy novels, Harry Potter,
by the famous British author J. K. Rowling. In this series, Harry Potter, Hermione Granger and Ron
Weasley are my most favorite characters. They study at Hogwarts – a magic school, and they use their
magic to help their friends. All the teachers and students in the school have magic, too. They can fly to
school, but they cannot use their magic outside school. One day, there is a war between Hogwarts’
students and some dark magic teachers. Harry and his friends save everyone from danger. I learn a lot
of good lessons about friendship from this book series. This is why I love it the most. I think you
should read it too, and I hope you will share your favorite books with me. It will be great!
True or False
25. Harry Potter is a series of fantasy novels. ______
26. Not many people know about the author of this series. ______
27. Ron Weasley is a teacher at Hogwarts. ______
28. Only teachers at Hogwarts can use magic to fly to school. ______
B. Choose the best answer
29. What is the passage mainly about? ...........
A. J. K. Rowling B. Harry C. Hogwarts D. the novel “Harry Potter”
30. The word “author” means ..................
A. teacher B. writer C. farmer D. people

VII. WORD FORMS: (1pt)
31. Janina and Kim can’t go shopping now because it’s _______________ hard. (RAIN)
32. Thank you for _______________ me to your birthday party. (INVITE)
33. Today is a _______________ day. We can play badminton in the garden. (LOVE)
34. She is pretty, with long hair and a _______________ smile. (FRIEND)
VIII. REARRANGEMENT: (0.5pt)
35. has/ hair/ brown/ teacher/ Our/.
→ Our ...................................................................
36. We/ usually/ on/ home/ are/ at/ Sundays/.
→ We ..................................................................
IX. TRANSFORMATION: (1.0pt)
37. We want to go a fashion show.
→ We would like ..................................................
38. She likes tennis best.
→ Her favorite ......................................................
39. There are two supermarkets in my home town.
→ My home town has ...........................................
40. They are interested in swimming in the summer.



→ They love ..........................................................

PRACTICE TEST 5
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the the others
(0,5 pt)
1. A. bus B. fun C. sun D. busy
2. A. bike B. fine C. nice D. delicous
II. Choose the word that has a different stress pattern from that of the others (0,5 pt)
3. A. badminton B. barbecue C. appearance D. Saturday
4. A. museum B. laundry C. village D. kitchen
III. MULTIPLE CHOICE : (3pts)
5. My mother ________ eating fast food or drinking coffee.

a. do not like b. does not like c. does not likes d. do not likes
6. Adrian: Excuse me, Alex. Do you live in a house?
Sarah: No, _________. I live in an apartment.

a. I doesn’t b. I don’t c. It is not d. I am not
7. How many people _________ in your family?

a. there are b. are there c. there is d. is there
8. I want to sign up __________ the Music Club this year.

A. in B. at C. for D. by
9. Can I borrow your eraser? I can’t find __________.

A. yours B. me C. my D. mine
10. There isn’t a gym __________ a swimming pool near my house.

A. and B. or C. but D. both A and B are correct
11. My favorite subject is ____________ because I like learning about mountains and rivers of
different countries in the world.

A. art B. geography C. physics D. history
12. I don’t like watching horror movies. They’re __________.

A. scary B. fantastic C. exciting D. funny
13. I __________ chat with people I don’t know because it’s dangerous.

A. never B. sometimes C. always D. usually
14. My dad __________ breakfast for my family every day.

A. is cooking B. cooks C. cook D. will cook
15. Tom and Jimmy are _____________ to music right now.

A. listen B. listening C. is listening D. listens
16. I often eat __________ apple after lunch.

A. a B. some C. any D. an
IV. Look at the signs. Choose the best answer (A, B, C or D) for each sign. (0.5pt)



17. What does the sign mean? A. You can’t park your car here.
B. You can park your car here.
C. There aren’t many cars here.
D. You can buy cars here.

18. What does the sign mean? A. You must not go fishing here.
B. There are no fish in this river.
C. You can fish here.
D. There are many fish in this river.

V. Fill in the blanks with the most suitable words in the box. There are TWO EXTRA words.
(1.5 pts)

practice , indoor , boring , outdoor , excited , fun , make , sign up
Hello, everyone!

We have a great news. It’s our turn to host the Weekend Playground next Saturday on our school
campus. It starts at 9 a.m. and ends at 8 p.m. Admission is free for all of students as usual. You can
invite your friends to come and have (19) _________ together. We have lots of activities for you to
join. For (20) _________ activities, there is a soccer game at 3 p.m. To join the teams, you need to (21)
_________ on the school’s website before the end of this week. You also need to (22) _________ with
your team before the game begins. For (23) _________ activities, the Arts and Crafts Room opens all
day for those who like making things. We also have an interesting show – Romeo and Juliet
performed by our Drama Club at 6 p.m. We’re really (24) __________ to welcome you all.

VI. A. (Câu 25 đến 28) Read the passage carefully, then decide if the statements are True or
False (1.0 pt) B. ( Câu 29,30) Read the passage again and choose the best answer (A, B, C, or D)
(0,5 pt)

Chris and Liam Hemsworth are brothers. They’re from Australia, but they aren’t really
Australian. Their grandfather is Dutch, from the Netherlands. Chris is thirty-two years old and Liam is
twenty-seven. They are tall and handsome, and are both famous actors. In family photographs, they
look very similar; they both have short hair and blue eyes. But in films, they are completely different.
Liam is Gale in the three Hunger Games films. Gale is a very brave and strong young man with short
dark hair. He can fight and hunt, and he can shoot arrows. He’s also an angry young man. Chris is
Thor, the superhero in the Thor and Avengers films. Thor’s big and strong with long blond hair. He
can shoot lightning. Gale can’t do that.
A. True or False

25. Chris and Liam come from Australia. ______
26. Chris and Liam have short hair and blue eyes. ______
27. Gale and Thor aren’t very different. ______
28. Thor is big and has long blond hair. ______

B. Choose the best answer
29. What is the passage mainly about? ...............



A. films B. Chris C. their friends D. Chris and Liam Hemsworth.
30. What is the word “similar” mean?
A. same B. different C. ugly D. beautiful

VII. WORD FORMS: (1pt)
31. Simon is very _________when his friends have problems with their homework. (HELP)
32. Our English teacher is _______________ She tells great jokes and makes us laugh. (FUN)
33. My favorite dish is _______________ rice with eggs. It’s very delicious. (FRY)
34. These snacks are full of sugar and salt. They are not _______________. (HEALTH)
VIII. REARRANGEMENT: (0.5pt)
35. wearing/ She/ a T-shirt/ is/ jeans/ and blue/.
→ She ........................................................................
36. sometimes/ My mother/ with/ helps me/ my homework/.
→ My mother ............................................................
IX. TRANSFORMATION: (1.0pt)
37. He likes basketball best.
→ His favorite .........................................................
38. Tom is interested in reading comic books.
→ Tom likes ...........................................................
39. There is a balcony in my house.
→ My house has ...................................................
40. We always go to school on time.
→ We are never ...................................................
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HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6
A/ Hình thức, thời gian, giới hạn nội dung kiểm tra.

 Phương án kiểm tra: trực tuyến trong vòng 60 phút, 40% trắc nghiệm và 60% tự luận.

 Thời gian: thứ ba ngày 21/12/2021.

 Nội dung kiểm tra:

+ Chủ đề 3: Oxygen và không khí

+ Chủ đề 4: Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực – thực phẩm
thông dụng. Tính chất và ứng dụng của chúng.

+ Chủ đề 5: Chất tinh khiết – Hỗn hợp. Phương pháp tách chất.

+ Chủ đề 6: Tế bào – Đơn vị cơ sở của sự sống.

+ Chủ đề 7: Từ tế bào đến cơ thể.

B/ Một số kiến thức trọng tâm

CHỦ ĐỀ 3: OXYGEN VÀ KHÔNG KHÍ

1/ Một số tính chất của oxygen

Oxygen là chất khí, không màu, không mùi, không vị, nặng hơn không khí , tan ít trong

nước.

2/ Tầm quan trọng của oxygen

– Oxygen rất cần thiết cho sự sống của con người và các sinh vật khác.

– Oxygen duy trì sự cháy, rất cần cho quá trình đốt cháy nhiên liệu như củi, than đá, dầu

mỏ, khí thiên nhiên, ... để phục vụ cuộc sống.

3/ Thành phần không khí

Không khí là hỗn hợp khí có thành phần xác định với tỉ lệ gần đúng về thể tích: 21%

oxygen, 78% nitrogen, còn lại là carbon dioxide, hơi nước và một số chất khí khác.

4/ Vai trò của không khí trong tự nhiên
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Không khí là yếu tố không thể thiếu đối với sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật

trên Trái Đất:

- Oxygen cần cho sự hô hấp và sự cháy.

- Carbon dioxide cần cho sự quang hợp.

- Nitrogen cung cấp một phần dưỡng chất cho sinh vật.

- Hơi nước góp phần ổn định nhiệt độ Trái Đất và là nguồn sinh ra mây mưa.

5/ Ô nhiễm không khí

– Ô nhiễm không khí là sự thay đổi các thành phần của không khí do khói, bụi, hơi hoặc

các khí lạ.

– Chất gây ô nhiễm không khí là các chất ở dạng hạt nhỏ lơ lửng trong không khí gây hại

cho con người và môi trường.

– Nguồn gây ô nhiễm không khí: con người hoặc tự nhiên

– Biểu hiện của không khí bị ô nhiễm

 Giảm tầm nhìn.

 Da, mắt bị kích ứng, nhiễm các bệnh đường hô hấp.

 Có một số hiện tượng thời tiết cực đoan: sương mù giữa ban ngày, mưa acid,...

– Để bảo vệ môi trường không khí cần phải thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu

chất gây ô nhiễm không khí.

CHỦ ĐỀ 4. MỘT SỐ VẬT LIỆU, NHIÊN LIỆU, NGUYÊN LIỆU, LƯƠNG THỰC

 THỰC PHẨM THÔNG DỤNG; TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG

1/ Một số nhiên liệu thông dụng

– Nhiên liệu (chất đốt) khi cháy đều toả nhiệt và ánh sáng.

– Dựa vào trạng thái, người ta phân loại nhiên liệu thành nhiên liệu khí (gas, biogas, khí

than, ...); nhiên liệu lỏng (xăng, dầu, cồn, ...); nhiên liệu rắn (củi, than đá, nến, sáp, ...).

2/ Một số tính chất và ứng dụng của nhiên liệu

Tính chất đặc trưng của nhiên liệu là khả năng cháy và toả nhiệt. Dựa vào tính chất của

nhiên liệu mà người ta sử dụng chúng vào những mục đích khác nhau.
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3/ Sử dụng nhiên liệu an toàn, hiệu quả

Sử dụng nhiên liệu an toàn, hiệu quả sẽ giúp giảm thiểu các nguy cơ cháy nổ; tiết kiệm

chi phí trong cuộc sống và sản xuất.

4/ Sử dụng nhiên liệu đảm bảo sự phát triển bền vững – An ninh năng lượng

– An ninh năng lượng là sự đảm bảo đầy đủ năng lượng dưới nhiều dạng khác nhau, ưu

tiên các nguồn năng lượng sạch và giá rẻ.

– Biện pháp: Tăng cường sử dụng các nhiên liệu tái tạo như nhiên liệu sinh học, nhiên

liệu xanh để thay thế nhiên liệu hoá thạch; sử dụng nhiên liệu tiết kiệm.

5/ Một số lương thực phổ biến

– Lương thực là thức ăn chứa hàm lượng lớn tinh bột, nguồn cung cấp chính về năng

lượng và chất bột carbohydrate trong khẩu phần thức ăn.

– Dựa vào các tính chất và ứng dụng khác nhau của mỗi loại lương thực mà người ta chế

biến thành nhiều sản phẩm ẩm thực có giá trị dinh dưỡng.

6/ Một số thực phẩm phổ biến

– Thực phẩm (thức ăn) là sản phẩm chứa: chất bột (carbohydrate), chất béo (lipid), chất

đạm (protein), ... mà con người có thể ăn hay uống được nhằm cung cấp các chất dinh

dưỡng cho cơ thể.

– Thực phẩm có thể bị biến đổi tính chất (màu sắc, mùi vị, giá trị dinh dưỡng, ...) khi để

lâu ngoài không khí, khi trộn lẫn các loại thực phẩm với nhau hoặc bảo quản thực phẩm

không đúng cách.

CHỦ ĐỀ 5: CHẤT TINH KHIẾT – HỐN HỢP

PHƯƠNG PHÁP TÁCH CÁC CHẤT

1/ Chất tinh khiết

– Chất tinh khiết (chất nguyên chất) được tạo ra từ một chất duy nhất.

– Chất tinh khiết có tính chất nhất định, không đổi.

2/ Hỗn hợp
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– Hỗn hợp được tạo ra khi hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau.

– Tính chất của hỗn hợp phụ thuộc vào thành phần hỗn hợp và hàm lượng của chúng.

3/ Hỗn hợp đồng nhất. Hỗn hợp không đồng nhất

– Hỗn hợp đồng nhất là hỗn hợp có thành phần giống nhau tại mọi vị trí trong toàn bộ

hỗn hợp.

– Hỗn hợp không đồng nhất là hỗn hợp có thành phần không giống nhau trong toàn bộ

hỗn hợp.

4/ Chất rắn tan và không tan trong nước

Một số chất rắn tan được trong nước và một số chất rắn không tan được trong nước. Khả

năng tan trong nước của các chất rắn là khác nhau.

5/ Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng chất rắn hòa tan trong nước

– Lượng chất rắn hoà tan trong nước phụ thuộc vào nhiệt độ, cách hoà tan, kích cỡ chất

rắn hoà tan.

– Muốn chất rắn tan nhanh trong nước, có thể thực hiện một, hai hoặc cả ba biện pháp

sau: Khuấy dung dịch; đun nóng dung dịch; nghiền nhỏ chất rắn.

6/ Chất khí tan trong nước

Một số chất khí có thể tan trong nước. Khả năng tan trong nước của các chất khí là khác

nhau.

7/ Dung dịch – dung môi – chất tan

– Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi.

– Chất tan là chất được hoà tan trong dung môi. Chất tan có thể là chất rắn, chất lỏng

hoặc chất khí.

– Dung môi là chất dùng để hoà tan chất tan. Dung môi thường là chất lỏng.

8/ Huyền phù

Huyền phù là một hỗn hợp không đồng nhất gồm các hạt chất rắn phân tán lơ lửng trong

môi trường chất lỏng.

9/ Nhũ tương
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Nhũ tương là một hỗn hợp không đồng nhất gồm một hay nhiều chất lỏng phân tán trong

môi trường chất lỏng nhưng không tan trong nhau.

10/ Phân biệt dung dịch, huyền phù và nhũ tương

Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất. Ngược lại với dung dịch, khi để yên một huyền phù thì

hạt chất rắn sẽ lắng xuống đáy tạo một lớp cặn. Nếu để yên nhũ tương thì các chất lỏng

vẫn phân bố trong nhau nhưng không đồng nhất.

11/ Sự cần thiết tách các chất ra khỏi hỗn hợp

Trong tự nhiên, các chất thường tồn tại ở dạng các hỗn hợp khác nhau. Để có chất tinh

khiết sử dụng, người ta phải sử dụng tới các phương pháp thích hợp để tách chúng ra khỏi

hỗn hợp tự nhiên.

12/ Một số phương pháp đơn giản tách các chất ra khỏi hỗn hợp

Một số phương pháp vật lí thường dùng để tách các chất ra khỏi hỗn hợp:

– Phương pháp lọc: Dùng để tách chất rắn không tan ra khỏi hỗn hợp lỏng.

– Phương pháp cô cạn: Dùng để tách chất rắn tan (không hoá hơi khi gặp nhiệt độ cao) ra

khỏi dung dịch hỗn hợp lỏng.

– Phương pháp chiết: Dùng để tách các chất lỏng ra khỏi hỗn hợp lỏng không đồng nhất.

CHỦ ĐỀ 6: TẾ BÀO – ĐƠN VỊ CƠ SỞ CỦA SỰ SỐNG

1/ Khái quát chung về tế bào

a) Kích thước, hình dạng tế bào

Mọi cơ thể sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào. Tế bào có thể thực hiện các chức năng

của cơ thể sống như: trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng, sinh trưởng, phát triển, vận

động, cảm ứng, sinh sản.

– Tế bào có kích thước nhỏ (1 µm, 10 µm, 100 µm, 1 mm, 10 mm), phần lớn không quan

sát được bằng mắt thường mà phải sử dụng kính hiển vi.

– Tế bào có nhiều hình dạng khác nhau: hình cầu (tế bào trứng); hình đĩa (tế bào hồng

cầu); hình sợi (tế bào sợi nấm); hình sao (tế bào thần kinh); hình trụ (tế bào mạch dẫn lá);

hình thoi (tế bào cơ trơn); hình nhiều cạnh (tế bào biểu bì), …
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b) Cấu tạo tế bào

– Tế bào được cấu tạo từ 3 thành phần chính bao gồm: màng tế bào, chất tế bào, nhân tế

bào hoặc vùng nhân. Các thành phần này thực hiện các chức năng khác nhau:

+ Màng tế bào: Bảo vệ và kiểm soát các chất đi vào, đi ra khỏi tế bào.

+ Chất tế bào: Là nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào.

+ Nhân tế bào hoặc vùng nhân: Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

– Tế bào động vật và thực vật đều là tế bào nhân thực. Tế bào thực vật có bào quan lục

lạp thực hiện chức năng quang hợp.

2/ Sự lớn lên và sinh sản của tế bào

– Tế bào thực hiện trao đổi chất để lớn lên, khi đạt kích thước nhất định, một số tế bào

phân chia để tạo ra các tế bào con (gọi là sự sinh sản của tế bào).

– Sự lớn lên và sinh sản của tế bào là cơ sở cho sự lớn lên của sinh vật; giúp thay thế các

tế bào bị tổn thương hoặc chết ở sinh vật.

– Tế bào vừa là đơn vị cấu trúc, vừa là đơn vị chức năng của cơ thể sống.

CHỦ ĐỀ 7: TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂ

1/ Cơ thể đơn bào

– Cơ thể đơn bào là cơ thể được cấu tạo từ một tế bào. Tế bào đó thực hiện được chức

năng của một cơ thể sống.

– Ví dụ: trùng roi, trùng giày, trùng biến hình, tảo lục, tảo silic, vi khuẩn E. Coli, vi

khuẩn lao…

2/ Cơ thể đa bào

–Cơ thể đa bào là cơ thể được cấu tạo từ nhiều tế bào, các tế bào khác nhau thực hiện các

chức năng khác nhau trong cơ thể.

 Cơ thể thực vật được cấu tạo từ nhiều loại tế bào như: tế bào biểu bì, tế bào mạch

dẫn, tế bào lông hút,…

 Cơ thể động vật được cấu tạo từ những tế bào như: tế bào cơ, tế bào thần kinh, tế

bào biểu bì,..

– Ví dụ một số cơ thể đa bào như: cây phượng, cây hoa hồng, con giun đất, con ếch đồng.
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3/ Từ tế bào đến mô

– Mô là tập hợp một nhóm tế bào giống nhau về hình dạng và cùng thực hiện một chức

năng nhất định.

– Mô thực vật: mô phân sinh, mô biểu bì, mô dẫn, mô cơ bản.

– Mô động vật: mô cơ, mô thần kinh, mô liên kết, mô biểu bì.

4/ Từ mô đến cơ quan

– Cơ quan là tập hợp của nhiều mô cùng thực hiện một chức năng trong cơ thể.

– Cơ quan ở thực vật: rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt.

– Cơ quan ở động vật: dạ dày, ruột, gan, tim, phổi, mắt, mũi, miệng, …

5/ Từ cơ quan đến cơ thể

– Hệ cơ quan là tập hợp một số cơ quan cùng hoạt động để thực hiện một chức năng nhất

định.

+ Ở thực vật: Hệ cơ quan được chia thành hệ chồi và hệ rễ.

+ Ở động vật: Hệ vận động (cơ, xương); hệ tuần hoàn (tim, mạch máu, máu); hệ hô hấp

(mũi, hầu, thanh quản, khí quản, phổi), hệ bài tiết (thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống

đái); ...

– Cơ thể đa bào được cấu tạo từ nhiều cơ quan và hệ cơ quan. Các cơ quan cùng thực

hiện một chức năng tạo thành hệ cơ quan, các hệ cơ quan hoạt động thống nhất, nhịp

nhàng để thực hiện chức năng sống.



ĐỀ CƯƠNGMÔN ĐỊA LÍ VÀ LỊCH SỬ 6
A. PHẦN LỊCH SỬ

Học sinh ôn tập Bài 6: Ai Cập cổ đại, Bài 7: Hi Lạp cổ đại, Bài 8: La Mã cổ đại.
Lưu ý: trắc nghiệm: HS đọc kĩ nội dung trong sách giáo khoa. Tự luận: HS học theo đề cương

Bài 6: Ai Cập cổ đại
1. Quá trình thành lập nhà nước Ai Cập cổ đại.
- Cư dân Ai Cập cổ đại cư trú ở vùng lưu vực sông Nile.
- Họ sống theo từng công xã, gọi là Nôm.
- Từ thiên niên kỉ IV, các Nôm miền bắc hợp thành hạ Ai Cập, các Nôm miền nam hợp thành thượng
Ai Cập.
- Khoảng năm 3000 TCN, vua Na-mơ (Namer) đã thống nhất thượng và hạ Ai Cập. Nhà nước Ai Cập
ra đời.
2. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu.
LĨNH VỰC THÀNH TỰU
Chữ viết Sáng tạo ra chữ tượng hình viết trên giấy Papyrus, phiến đá.
Toán học Rất giỏi về Hình học: đo đạc diện tích, xây Kim tự tháp v.v...

Y học - Giỏi về kỹ thuật ướp xác, giải phẫu.
- Có kiến thức về các loại thuốc bằng thảo mộc, tinh dầu v.v...

Kiến trúc và điêu
khắc

- Xây dựng các Kim tự tháp vĩ đại.
- Có kỹ thuật tạc tượng, làm mặt nạ v.v...

3. Những thành tựu nào còn được sử dung tới ngày nay?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Bài 7: Hi Lạp cổ đại
1. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu.
- Chữ viết: sáng tạo ra hệ thống chữ viết gồm 24 chữ cái.
- Khoa học: Hy Lạp là quê hương của nhiều nhà khoa học nổi tiếng: Ta let, Pitago, Ơ clit…
- Văn học: các bộ sử thi I-li-at, Ô-đi-xê của Hô-me.
- Kiến trúc và điêu khắc: đền Pác-tê-nông, đền A-tê-na, nhà hát Đi-ô-ni-xốt; tượng thần Dớt (Zeus),
tượng nữ thần A-tê-na, tượng Vệ nữ thành Mi-lô (Milo), bình gốm...

Bài 8: La Mã cổ đại.
1. Tổ chức nhà nước La Mã cổ đại.
- Thế kỉ II, lãnh thổ La Mã trở thành một đế chế rộng lớn.
- La Mã thiết lập hình thức nhà nước cộng hoà không có vua.
- Cai trị dựa trên luật pháp và mọi chức vụ phải được bầu ra.
- Từ năm 27 TCN, La Mã chuyển sang hình thức nhà nước đế chế.
2. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu.
- Gồm 26 chữ cái, trên cơsở tiếp thu chữ cái của người Hy Lạp.
- Tạo ra hệ thống chữ số với 7 chữ cái cơ bản, gọi là chữ số La Mã.
- Hệ thống luật tiến bộ trở thành nền tảng cho việc xây dựng luật pháp ở các nước Âu - Mĩ sau này.
- Nhờ phát minh ra bê tông, họ đã xây dựng được những công trình kiến trúc đồ sộ, nguy nga.
Câu 1: Đọc đoạn trích sau đây và trả lời câu hỏi:

Người Hi Lạp và Ro – ma đã biết làm lịch dựa theo sự di chuyển của Trái đất quay xung quanh
Mặt trời. Họ tính được một năm có 365 ngày 6 giờ. Chia thành 12 tháng. Đó là Dương lịch.

Người Hi lạp cà Rô-ma đã sáng tạo ra hệ chữ cái a, b, c ban đầu gồm 20 chữ, sau là 26 chữ mà
ngày nay chúng ta vẫn đang dùng.



Những hiểu biết của người hi lạp và Rô-ma cũng đạt tới một trình độ khá cao trong nhiều lĩnh
vực khoa học như số học, hình học, thiên văn, vật lý, triết học, Ta-lét, Pitago, Ơ-cơ-lít trong toán học,
Ác-si-mét trong vật lý học, Pla-tôn, A-ri-xtốt trong triết học, Hê-rô-đốt, Tu-xi-đít trong sử học, Stơ-ra-
bôn trong địa lý v.v... Họ là những người đặt nền móng có nhiều ngành Khoa học sau này.

Nền văn học Hi lạp được cả thế giới biết đến với những bộ sử thi nổi tiếng I-li-at, Ô-đi-xê của
Hô-me, những vở kịch độc đáo Ô-re-xti của Et-sin, Ơ-đíp làm vua của Xô-phô-clơ v.v...

Trên đất nước Hi Lạp và Rô-ma ngày nay còn bảo tồn nhiều di tích kiến trúc và điêu khắc của
thời cổ đại, như đền Pác-tê-nông trên đồi A-crô-pôn ở A-ten, đấu trường Cô-li-đê ở Rô-ma, tượng lực
sĩ ném đĩa, tượng thần vệ nữ ở Mil... Đó là những kiệt tác khiến người đời sau vô cũng thán phục.

Nguồn: Sách giáo khoa Lịch sử 6
a. Những thành tựu của người Hi Lạp và Rô-ma?
- Lịch, hệ chữ cái a, b, c, khoa học, văn học, kiến trúc, điêu khắc.
b. Người Hi Lạp và Rô-ma dựa vào đâu để phát minh ra Lịch?
- Người Hi Lạp và Ro – ma đã biết làm lịch dựa theo sự di chuyển của Trái đất quay xung quanh

Mặt trời. Họ tính được một năm có 365 ngày 6 giờ. Chia thành 12 tháng. Đó là Dương lịch.
c. Những thành tựu nào được con người sử dụng tới ngày nay?
- Lịch; hệ chữ cái a,b,c; các định lí toán học: ta-let, pitago, Ơ-cơ-lít, vật lí: Ác-si-mét…

Câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1. Ai Cập cổ đại được hình thành trên lưu vực con sông nào?

A. Sông Ấn. B. Sông Hằng. C. Sông Nin. D. Sông Nhị.

Câu 2. Ngoài những phiến đá người Ai Cập viết chữ lên đâu?

A. Thẻ tre B. Giấy Papirut C. Đất sét D. Xương

Câu 3. Chữ viết của người Ai Cập cổ đại là gì?

A. Hệ chữ cái a, b, c… B. Chữ hình nêm. C. Chữ tượng hình. D. Chữ Phạn.

Câu 4. Do đâu người Ai Cập giỏi về hình học?

A. Do phải tiến hành đo lại diện tích đất hàng năm.

B. Do xây dựng Kim tự tháp.

C. Buôn bán với nước ngoài.

D. Do người Ai Cập phải xây dựng thủy lợi.

Câu 5. Điều kiện nào giúp cho giao thương buôn bán ở Hi Lạp cổ đại phát triển?
A. Nhiều con sông đổ ra biển
B. Đường bờ bển dài, hàng nghìn đảo nhỏ.
C. Tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng.
D. Họ nghèo nên phải buôn bán để phát triển kinh tế.
Câu 6: Công trình nào sau đây của Người Hi Lạp?

A. Đền Pác-tê-nông B. Kim Tự Tháp
C. Vườn treo Babilon D. Vạn Lí trường thành

Câu 7: Người Hi Lạp sáng tạo ra hệ thống chữ viết gồm bao nhiêu chữ cái?
A. 12 B. 24 C. 29 D. 32



Câu 8: Thành tựu văn hóa nào được coi là những “bộ sử” phản ánh lịch sử và muôn mặt của đời sống
Hi Lạp cổ đại?

A. Chữ viết B. Kiến trúc C. Bình gốm D. Khoa học
Câu 10: Hệ thống chữ cái La Tinh của của người La Mã cổ đại gồm bao nhiêu chữ cái?

A. 24 B. 26 C. 28 D. 29
Câu 11: Người Hi Lạp cổ đại chủ yếu trồng cây gì?

A. Nho, oliu B. Lúa, khoai C. Hoa màu D. Cây cao su
Câu 12: Địa hình Hi Lạp chủ yếu là:

A. Đồng bằng màu mỡ, đất đai phì nhiêu
B. Gần các con sông lớn.
C. Đồi núi, đất đai khô cằn.
D. Thảo nguyên, nhiều đồng cỏ.

Câu 13: Nơi nào là nơi bắt đầu của lịch sử Hi Lạp cổ đại?
A. Cảng Pi-rê
B. Vùng biển Ê-giê
C. Vùng biên phía Tây Tiểu Á
D. Bờ biến phía nam bán đảo Ban-căng.

Câu 14: Vào thế kỉ V TCN nhà nước Aten gồm bao nhiêu cơ quan chính?
A. 2 B. 3 B. 4 D. 5

Câu 15: Nhà nước Aten có cơ quan quyền lực cao nhất là
A. Hội đồng 10 tướng lĩnh
B. Hội đồng 500
C. Toàn án 6000 người
D. Đại hội nhân dân

Câu 16: La Mã cổ đại có vùng đồng bằng màu mỡ ở thung lũng con sông nào?
A. Sông Pô và sông Ti-bơ
B. Sông Ti-gơ-rơ và Ơ-phơ-rat
C. Sông Hoàng Hà và Trường Giang
D. Sông Nin

Câu 17: Nơi phát sinh ban đầu của La Mã cổ đại là:
A. Địa Trung Hải B. Biển Đen C. Bán đảo I-ta-li-a D. Đảo Xi-xin

Câu 18: Hệ thống chữ cái La – Tinh ra đời trên cơ sở tiếp thu chữ cái của ai?
A. Người Lưỡng Hà B. Người Trung Quốc C. Người Ai Cập D. Người Hi Lạp

Câu 19. Người đứng đầu nhà nước ở Ai Cập cổ đại là ai?

A. Pha-ra-ông. B. Thiên tử. C. En-xi. D. Hoàng đế.

Câu 20. Tại sao nhà nước Ai Cập cổ đại sớm hình thành và phát triển ở lưu vực sông Nin?

A. Đây là địa bàn cư trù của người nguyên thủy.
B. Cư dân ở đây sớm phát minh ra công cụ bằng kim loại.
C. Do có điều kiện thuận lợi để phát triển hoạt động cuôn bán.
D. Do có điều kiện thuận lợi để con người làm nông nghiệp và buôn bán.

https://hoc247.net/cau-hoi-nguoi-tinh-khon-co-doi-song-nhu-the-nao-qid8293.html


B. PHẦN ĐỊA LÍ (Lưu ý: Học sinh cần đọc nội dung trong sách giáo khoa)
I/ TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Kinh tuyến là gì? (A)

A. Là đường nối liền cực Bắc với cực Nam trên bề mặt quả Trái Đất
B. Là đường đi qua đài thiên văn Grin-uýt ngoại ô Luân Đôn nước Anh
C. Là đường xích đạo
D. Là vòng tròn lớn nhất vuông góc với các đường kinh tuyến

Câu 2: Vĩ tuyến là gì? (D)
A. Là đường xích đạo
B. Là vòng tròn nằm vuông góc với kinh tuyến gốc
C. Là vòng tròn lớn nhất vuông góc với các đường kinh tuyến
D. Là các vòng tròn bao quanh quả Địa Cầu

Câu 3: Có tất cả bao nhiêu kinh tuyến trên bề mặt quả Địa cầu? (C)
A. 90
B. 180
C. 360
D. 720

Câu 4: Có tất cả bao nhiêu vĩ tuyến trên bề mặt quả Địa cầu? (C)
A. 161
B. 171
C. 181
D. 191

Câu 5: Toạ độ địa lí là gì? (A)
A. Là kinh độ và vĩ độ của điểm đó trên bản đồ hay quả Địa cầu
B. Là kinh tuyến và vĩ độ của điểm đó trên bản đồ hay quả Địa cầu
C. Là kinh tuyến và vĩ tuyến của điểm đó trên bản đồ hay quả Địa cầu
D. Là kinh độ và vĩ tuyến của điểm đó trên bản đồ hay quả Địa cầu

Câu 6: Hệ thống kí hiệu bản đồ được chia thành mấy loại? (B)
A. Ba loại bao gồm: Kí hiệu điểm, kí hiệu đường, kí hiệu chữ
B. Ba loại bao gồm: Kí hiệu điểm, kí hiệu đường, kí hiệu diện tích
C. Ba loại bao gồm: Kí hiệu diện tích, kí hiệu tượng hình, kí hiệu chữ
D. Ba loại bao gồm: Kí hiệu chữ, kí hiệu diện tích, kí hiệu điểm

Câu 7: Kể tên các loại kinh tuyến trên quả Địa cầu? (C)
A. Kinh tuyến Bắc, Tây, Đông
B. Kinh tuyến Nam, Gốc, Đông
C. Kinh tuyến Gốc, Tây, Đông
D. Kinh tuyến Bắc, Gốc, Tây

Câu 8: Kể tên các loại vĩ tuyến trên quả Địa cầu? (A)
A. Vĩ tuyến Bắc, Nam, Gốc
B. Vĩ tuyến Tây, Đông, Bắc
C. Vĩ tuyến Bắc, Nam, Tây
D. Vĩ tuyến Nam, Đông, Gốc



Câu 9: Sân bay Tân Sơn Nhất thuộc quận nào trong thành phố Hồ Chí Minh? (B)
A. Quận Gò Vấp
B. Quận Tân Bình
C. Quận Bình Thạnh
D. Quận Tân Phú

Câu 10: Bản đồ hành chính thành phố Hà Nội sử dụng kí hiệu gì để phân biệt quận, huyện? (D)
A. Kí hiệu tượng hình
B. Kí hiệu chữ
C. Kí hiệu diện tích
D. Kí hiệu màu sắc

Câu 11: Trái Đất là hành tinh thứ mấy trong hệ Mặt Trời?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

Câu 12: Trái Đất có dạng hình gì?
A. Hình tròn
B. Hình cầu
C. Hình vuông
D. Hình thoi

Câu 13: Hướng tự quay của Trái Đất là hướng nào?
A. Từ Đông sang Tây
B. Từ Bắc xuống Nam
C. Từ Tây sang Đông
D. Từ Nam lên Bắc

Câu 14: Thời gian Trái Đất quay một vòng quanh trục là bao nhiêu giờ?
A. 48 giờ
B. 36 giờ
C. 24 giờ
D. 12 giờ

Câu 15: Trục Trái Đất nghiêng một góc bao nhiêu độ so với mặt phẳng quỹ đạo?
A. 23 độ 33 phút
B. 36 độ 33 phút
C. 53 độ 33 phút
D. 66 độ 33 phút

Câu 16: Bề mặt Trái Đất được chia làm bao nhiêu múi giờ?
A. 12 múi giờ
B. 24 múi giờ
C. 36 múi giờ
D. 48 múi giờ

Câu 17: Việt Nam thuộc múi giờ số mấy?



A. Số 6
B. Số 7
C. Số 8
D. Số 9

Câu 18: Các vật chuyển động bị lệch sang trái nằm ở nửa cầu nào?
A. Nửa cầu Đông
B. Nửa cầu Tây
C. Nửa cầu Bắc
D. Nửa cầu Nam

Câu 19: Khi Trái Đất tự quay quanh trục của nó thì sinh ra mấy hệ quả?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 20: Cho giờ ở Việt Nam là 10h ngày 11/11/2021. Tính giờ ở Tô-ki-ô?
A. 10h
B. 11h
C. 12h
D. 13h

Câu 21: Theo quy ước, đầu phía dưới của kinh tuyến chỉ hướng nào?

A. Bắc
B. Nam
C. Đông
D. Tây

Câu 22: Để xác định phương hướng trên bản đồ, ta dựa vào đâu?

A. Kinh tuyến
B. Vĩ tuyến
C. A, B đúng
D. A,B sai

Câu 23: Trái Đất là hành tinh thứ mấy tính theo thứ tự xa dần Mặt trời?
A. Thứ hai
B. Thứ ba
C. Thứ tư
D. Thứ năm

Câu 24: Trái Đất có dạng hình gì?

A. Hình cầu
B. Hình tròn
C. Hình vuông
D. Hinh tam giác

Câu 25: Có bao nhiêu hành tinh quay quanh Mặt Trời?



A. 6 hành tinh
B. 7 hành tinh
C. 8 hành tinh
D. 9 hành tinh

Câu 26: Hành tinh nào lớn nhất quay quanh Mặt Trời?

A. Thuỷ tinh
B. Mộc tinh
C. Hoả tinh
D. Kim tinh

Câu 27: Tỉ lệ bản đồ có mấy dạng?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 28: Một bản đồ có tỉ lệ 1:20.000 thì 2 cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu m trên thực địa?

A. 10 m
B. 20 m
C. 100 m
D. 400 m

Câu 29: Trái Đất có ngày đêm liên tục là do?
A. Mặt Trời chuyển động từ Tây sang Đông
B. Mặt Trời chuyển động từ Đông sang Tây
C. Trái Đất tự quay theo hướng từ Tây sang Đông
D. Trái Đất tự quay theo hướng từ Đông sang Tây

Câu 30: Thời gian Trái Đất chuyển động hết một vòng quanh Mặt Trời là bao lâu?
A. 365 ngày 6 giờ
B. 366 ngày 6 giờ
C. 365 ngày
D. 366 ngày

Câu 31: Trong một năm những tia sáng Mặt Trời chỉ lần lượt chiếu thẳng góc trên mặt đất ở?
A. Khu vực chí tuyến
B. Khu vực của hai chí tuyến Bắc và Nam
C. Khu vực ngoài hai chí tuyến
D. Bắc bán cầu và Nam bán cầu

Câu 32: Ngày hạ chí là ngày bao nhiêu?
A. 21/3
B. 22/6
C. 23/9
D. 22/12

Câu 33: Ngày thu phân là ngày bao nhiêu?
A. 21/3
B. 22/6
C. 23/9
D. 22/12



Câu 34: Hai nửa cầu Bắc và Nam được chiếu sáng như nhau vào ngày?
A. 22/6 và 23/9
B. 22/12 và 22/6
C. 23/9 và 22/6
D. 21/3 và 23/9

Câu 35: Các địa điểm nằm trên khu vực nào có độ dài ngày, đêm bằng nhau?
A. Xích đạo
B. Chí tuyến
C. Vòng cực
D. Cực

Câu 36: Đường chí tuyến ở vĩ độ bao nhiêu?
A. 23027’
B. 00
C. 900
D. 66033’

Câu 37: Nguyên nhân sinh ra hiện tượng mùa là do?
A. Do trục Trái Đất nghiêng
B. Do Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời
C. Do Trái Đất chuyển động gần như không đổi hướng
D. Do trục Trái Đất nghiêng và gần như không đổi hướng khi Trái Đất chuyển động trên quỹ đạo

quanh Mặt Trời
Câu 38: Hệ quả chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất là gì?

A. Hiện tượng mùa
B. Hiện tượng ngày, đêm luân phiên nhau
C. Hiện tượng ngày, đêm luân phiên nhau và sự lệch hướng
D. Hiện tượng mùa và hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa

II. TỰ LUẬN

BÀI 6: SỰ VẬN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT
I. SỰ VẬN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH TRỤC
- Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông trong 24 giờ (một ngày đêm).
- Người ta chia bề mặt Trái Đất ra 24 khu vực giờ. Mỗi khu vực có một giờ riêng gọi là giờ khu vực.
II. HỆ QUẢ SỰ VẬN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT
1. Hiện tượng ngày và đêm
- Vì Trái Đất hình cầu và do Trái Đất tự quay quanh trục từ Tây sang Đông nên khắp nơi trên Trái Đất
lần lượt có ngày và đêm.
2. Sự lệch hướng
- Các vật chuyển động trên bề mặt Trái Đất bị lệch hướng. Nếu nhìn xuôi theo hướng chuyển động, thì
ở nửa cầu Bắc vật chuyển động sẽ lệch về bên phải, còn ở nửa cầu nam lệch về bên trái.
3. Tính giờ
Câu 1: Cho giờ ở TP.HCM là 10h ngày 1/12/2021. Tính giờ ở Tô-ki-ô (Nhật Bản) và Luân Đôn (Anh)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………
Câu 2: Giờ ở Sài Gòn hiện tại là 14h30 phút.
Tính giờ ở Tô-ki-ô, Mat-xcơ-va và ở Oa-sinh-tơn
a, Giờ ở Tô-ki-ô:
Sài Gòn Tô-ki-ô
7 (+2) 9
14H30 ?
14H30 + 2 = 16H30
b, Giờ ở Mat-xcơ-va:
Mat-xcơ-va Sài Gòn
3 (-4) 7
? 14h30
14h30 – 4 = 10h30
c, Giờ ở Oa-sinh-tơn:
Oa-sinh-tơn Sài Gòn
-5 (12) 7
? 14h30
14h30 – 12 = 2h30

Câu 3: Giờ ở Sài Gòn hiện tại là 9h00 ngày 12/11/2021
Tính giờ ở Oa-sinh-tơn
Giờ ở Oa-sinh-tơn:
Oa-sinh-tơn Sài Gòn
-5 (12) 7
? 9h00
C1: 9 – 12 = -3 ( 21h + 3h = 24h) => 21h
C2: 9 + 12 = 21h ngày 11/11/2021

Câu 4: Kẻ lại bảng và điền kết quả đổi giờ trực tiếp các địa điểm sau:
Địa điểm New York Lon Don TP. HCM Tô-ki-ô
Múi -5 0 7 8
Giờ
Ngày 25/12/2019

BÀI 7: CHUYỂN ĐỘNG QUANH MẶT TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT VÀ HỆ QUẢ
I. SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI
- Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng từ Tây sang Đông
- Theo quỹ đạo hình e – líp.
- Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là 365 ngày 6 giờ.
- Khi chuyển động trên quỹ đạo, trục của Trái Đất bao giờ cũng có độ nghiêng và hướng nghiêng
không đổi (chuyển động tịnh tiến).



II. HỆ QUẢ
1. Hiện tượng mùa
- Do trục Trái Đất nghiêng và không đổi hướng trong khi chuyển động trên quỹ đạo, nên Trái Đất có
lúc ngả nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam về phía Mặt Trời, sinh ra các mùa.
- Nửa cầu nào ngả về phía Mặt Trời nhận được nhiều nhiệt và ánh sáng, đó là mùa hạ. Nửa cầu nào
không ngả về phía Mặt Trời nhận được ít nhiệt và ánh sáng, đó là mùa đông.
- Vào các ngày 21/3 và 23/9 Trái Đất hướng cả hai nửa cầu về phía Mặt Trời như nhau, nhận được
lượng nhiệt và ánh sáng như nhau.
- Vào ngày 22/6 nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời đó là mùa nóng
- Vào ngày 22/12 nửa cầu Nam ngả về phía Mặt Trời đó là mùa lạnh
- Các mùa ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam trái ngược nhau.
- Vào ngày 22/6 ở vòng cực Bắc có 24 giờ hoàn toàn là ngày, không có đêm
- Vào ngày 22/12 ở vòng cực Nam có 24 giờ hoàn toàn là ngày, không có đêm
- Câu ca dao tục ngữ sau nói về hiện tượng gì? Giải thích?
“Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
Ngày tháng mười chưa cười đã tối”
 Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa
 Do Trái Đất quay quanh trục và quay quanh Mặt Trời
 Và Việt Nam nằm gần chí tuyến Bắc


2. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa
- Nguyên nhân là do đường phân chia sáng tối (ST) không trùng với trục Trái Đất (BN) nên các
địa điểm ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam có hiện tượng ngày, đêm dài ngắn khác nhau theo vĩ độ.
- Tại khu vực xích đạo độ dài ngày, đêm là bằng nhau.
- Tại khu vực chí tuyến độ dài ngày, đêm khác nhau:
+ Ngày dài hơn đêm
+ Đêm dài hơn ngày
- Các địa điểm nằm từ 660 33’B và N đến hai cực có số ngày có ngày, đêm dài 24h dao động theo mùa,
từ 1 ngày đến 6 tháng.
- Các địa điểm nằm ở cực Bắc và cực Nam có ngày, đêm dài suốt 6 tháng.

Bài 9: CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. ĐỘNG ĐẤT VÀ NÚI LỬA
I. Cấu tạo của Trái Đất
1. Cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất
- Lớp vỏ Trái Đất là nơi tồn tại của các thành phần tự nhiên như đất, đá, không khí, nước, sinh
vật.
- Lớp vỏ Trái Đất bao gồm vỏ lục địa và đại dương
2. Cấu tạo của Trái Đất
Lớp Độ dày Trạng thái Nhiệt độ Ý nghĩa
Vỏ 5km đến

70km
Rắn chắc Tối đa

1000oC
Là nơi tồn tại của các thành phần tự nhiên
và xã hội loài người

Trung
gian

Gần
3000km

Từ quánh dẻo
đến lỏng

1500 đến
4700oC

Nâng đỡ giúp các địa mảng di chuyển

Lõi Trên
3000km

Lỏng ở ngoài
rắn ở trong

5000oC Tạo ra lực hút



II. Các mảng kiến tạo
- Các mảng kiến tạo lớn của Trái Đất là:
+ Mảng Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Phi, Âu – Á, Ấn Độ - Ô-xtrây-li-a, Nam Cực
- Thạch quyển là lớp ngoài cùng của Trái Đất gồm: vó Trái Đất và phần trên của Man-ti.
- Các mảng kiến tạo hiện đang di chuyển xô vào nhau hoặc tách xa nhau với một tốc độ rất chậm
2. Núi lửa và động đất
- Núi lửa và động đất đều do ………………… sinh ra.
- Núi lửa là hình thức …………………… ở dưới sâu lên mặt đất.
+ Có hai loại núi lửa: núi lửa đã tắt và núi lửa đang hoạt động.
+ Cấu tạo
núilửa: ………………………………………………………….........................................................
………………………………………………...............................................................................................
.......
+ Tác hại của núi lửa: tro bụi và dung nham có thể vùi lấp thành thị, làng mạc và ruộng nương, gây tác
hại cho các vùng lân cận
+ Thuận lợi: Tạo nên vùng đất đỏ phì nhiêu phát triển nông nghiệp.
- Động đất là hiện tượng ……………………………. bị rung chuyển.
+ Tác hại: Những trận động đất lớn làm cho nhà cửa, đường sá, cầu cống bị phá hủy và làm chết nhiều
người.
+ Biện pháp khắc phục: Xây nhà chịu được động đất, lập các trạm nghiên cứu dự báo để kịp thời sơ tán
dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Chúc các em ôn tập tốt!



HƯỚNG DẪN ÔN TẬP ĐỊA LÍ 6

(Lưu ý: Học sinh cần đọc nội dung trong sách giáo khoa)

I/ TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Kinh tuyến là gì? (A)

A. Là đường nối liền cực Bắc với cực Nam trên bề mặt quả Trái Đất
B. Là đường đi qua đài thiên văn Grin-uýt ngoại ô Luân Đôn nước Anh
C. Là đường xích đạo
D. Là vòng tròn lớn nhất vuông góc với các đường kinh tuyến

Câu 2: Vĩ tuyến là gì? (D)

A. Là đường xích đạo
B. Là vòng tròn nằm vuông góc với kinh tuyến gốc
C. Là vòng tròn lớn nhất vuông góc với các đường kinh tuyến
D. Là các vòng tròn bao quanh quả Địa Cầu

Câu 3: Có tất cả bao nhiêu kinh tuyến trên bề mặt quả Địa cầu? (C)

A. 90
B. 180
C. 360
D. 720

Câu 4: Có tất cả bao nhiêu vĩ tuyến trên bề mặt quả Địa cầu? (C)

A. 161
B. 171
C. 181
D. 191

Câu 5: Toạ độ địa lí là gì? (A)

A. Là kinh độ và vĩ độ của điểm đó trên bản đồ hay quả Địa cầu
B. Là kinh tuyến và vĩ độ của điểm đó trên bản đồ hay quả Địa cầu
C. Là kinh tuyến và vĩ tuyến của điểm đó trên bản đồ hay quả Địa cầu
D. Là kinh độ và vĩ tuyến của điểm đó trên bản đồ hay quả Địa cầu

Câu 6: Hệ thống kí hiệu bản đồ được chia thành mấy loại? (B)

A. Ba loại bao gồm: Kí hiệu điểm, kí hiệu đường, kí hiệu chữ
B. Ba loại bao gồm: Kí hiệu điểm, kí hiệu đường, kí hiệu diện tích
C. Ba loại bao gồm: Kí hiệu diện tích, kí hiệu tượng hình, kí hiệu chữ
D. Ba loại bao gồm: Kí hiệu chữ, kí hiệu diện tích, kí hiệu điểm

Câu 7: Kể tên các loại kinh tuyến trên quả Địa cầu? (C)
A. Kinh tuyến Bắc, Tây, Đông
B. Kinh tuyến Nam, Gốc, Đông
C. Kinh tuyến Gốc, Tây, Đông
D. Kinh tuyến Bắc, Gốc, Tây

Câu 8: Kể tên các loại vĩ tuyến trên quả Địa cầu? (A)
A. Vĩ tuyến Bắc, Nam, Gốc
B. Vĩ tuyến Tây, Đông, Bắc



C. Vĩ tuyến Bắc, Nam, Tây
D. Vĩ tuyến Nam, Đông, Gốc

Câu 9: Sân bay Tân Sơn Nhất thuộc quận nào trong thành phố Hồ Chí Minh? (B)
A. Quận Gò Vấp
B. Quận Tân Bình
C. Quận Bình Thạnh
D. Quận Tân Phú

Câu 10: Bản đồ hành chính thành phố Hà Nội sử dụng kí hiệu gì để phân biệt quận, huyện? (D)
A. Kí hiệu tượng hình
B. Kí hiệu chữ
C. Kí hiệu diện tích
D. Kí hiệu màu sắc

Câu 11: Trái Đất là hành tinh thứ mấy trong hệ Mặt Trời?

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

Câu 12: Trái Đất có dạng hình gì?

A. Hình tròn
B. Hình cầu
C. Hình vuông
D. Hình thoi

Câu 13: Hướng tự quay của Trái Đất là hướng nào?

A. Từ Đông sang Tây
B. Từ Bắc xuống Nam
C. Từ Tây sang Đông
D. Từ Nam lên Bắc

Câu 14: Thời gian Trái Đất quay một vòng quanh trục là bao nhiêu giờ?

A. 48 giờ
B. 36 giờ
C. 24 giờ
D. 12 giờ

Câu 15: Trục Trái Đất nghiêng một góc bao nhiêu độ so với mặt phẳng quỹ đạo?

A. 23 độ 33 phút
B. 36 độ 33 phút
C. 53 độ 33 phút
D. 66 độ 33 phút

Câu 16: Bề mặt Trái Đất được chia làm bao nhiêu múi giờ?

A. 12 múi giờ
B. 24 múi giờ
C. 36 múi giờ
D. 48 múi giờ



Câu 17: Việt Nam thuộc múi giờ số mấy?

A. Số 6
B. Số 7
C. Số 8
D. Số 9

Câu 18: Các vật chuyển động bị lệch sang trái nằm ở nửa cầu nào?

A. Nửa cầu Đông
B. Nửa cầu Tây
C. Nửa cầu Bắc
D. Nửa cầu Nam

Câu 19: Khi Trái Đất tự quay quanh trục của nó thì sinh ra mấy hệ quả?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 20: Cho giờ ở Việt Nam là 10h ngày 11/11/2021. Tính giờ ở Tô-ki-ô?

A. 10h
B. 11h
C. 12h
D. 13h

Câu 21: Theo quy ước, đầu phía dưới của kinh tuyến chỉ hướng nào?

A. Bắc
B. Nam
C. Đông
D. Tây

Câu 22: Để xác định phương hướng trên bản đồ, ta dựa vào đâu?

A. Kinh tuyến
B. Vĩ tuyến
C. A, B đúng
D. A,B sai

Câu 23: Trái Đất là hành tinh thứ mấy tính theo thứ tự xa dần Mặt trời?
A. Thứ hai
B. Thứ ba
C. Thứ tư
D. Thứ năm

Câu 24: Trái Đất có dạng hình gì?

A. Hình cầu
B. Hình tròn
C. Hình vuông
D. Hinh tam giác

Câu 25: Có bao nhiêu hành tinh quay quanh Mặt Trời?

A. 6 hành tinh
B. 7 hành tinh
C. 8 hành tinh
D. 9 hành tinh



Câu 26: Hành tinh nào lớn nhất quay quanh Mặt Trời?

A. Thuỷ tinh
B. Mộc tinh
C. Hoả tinh
D. Kim tinh

Câu 27: Tỉ lệ bản đồ có mấy dạng?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 28: Một bản đồ có tỉ lệ 1:20.000 thì 2 cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu m trên thực địa?

A. 10 m
B. 20 m
C. 100 m
D. 400 m

Câu 29: Trái Đất có ngày đêm liên tục là do?

A. Mặt Trời chuyển động từ Tây sang Đông
B. Mặt Trời chuyển động từ Đông sang Tây
C. Trái Đất tự quay theo hướng từ Tây sang Đông
D. Trái Đất tự quay theo hướng từ Đông sang Tây

Câu 30: Thời gian Trái Đất chuyển động hết một vòng quanh Mặt Trời là bao lâu?

A. 365 ngày 6 giờ
B. 366 ngày 6 giờ
C. 365 ngày
D. 366 ngày

Câu 31: Trong một năm những tia sáng Mặt Trời chỉ lần lượt chiếu thẳng góc trên mặt đất ở?

A. Khu vực chí tuyến
B. Khu vực của hai chí tuyến Bắc và Nam
C. Khu vực ngoài hai chí tuyến
D. Bắc bán cầu và Nam bán cầu

Câu 32: Ngày hạ chí là ngày bao nhiêu?

A. 21/3
B. 22/6
C. 23/9
D. 22/12

Câu 33: Ngày thu phân là ngày bao nhiêu?

A. 21/3
B. 22/6
C. 23/9
D. 22/12

Câu 34: Hai nửa cầu Bắc và Nam được chiếu sáng như nhau vào ngày?

A. 22/6 và 23/9
B. 22/12 và 22/6
C. 23/9 và 22/6
D. 21/3 và 23/9



Câu 35: Các địa điểm nằm trên khu vực nào có độ dài ngày, đêm bằng nhau?

A. Xích đạo
B. Chí tuyến
C. Vòng cực
D. Cực

Câu 36: Đường chí tuyến ở vĩ độ bao nhiêu?

A. 23027’
B. 00
C. 900
D. 66033’

Câu 37: Nguyên nhân sinh ra hiện tượng mùa là do?

A. Do trục Trái Đất nghiêng
B. Do Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời
C. Do Trái Đất chuyển động gần như không đổi hướng
D. Do trục Trái Đất nghiêng và gần như không đổi hướng khi Trái Đất chuyển động trên quỹ đạo quanh

Mặt Trời

Câu 38: Hệ quả chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất là gì?

A. Hiện tượng mùa
B. Hiện tượng ngày, đêm luân phiên nhau
C. Hiện tượng ngày, đêm luân phiên nhau và sự lệch hướng
D. Hiện tượng mùa và hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa

II. TỰ LUẬN
BÀI 6: SỰ VẬN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT

I. SỰ VẬN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH TRỤC

- Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông trong 24 giờ (một ngày đêm).
- Người ta chia bề mặt Trái Đất ra 24 khu vực giờ. Mỗi khu vực có một giờ riêng gọi là giờ khu vực.
II. HỆ QUẢ SỰ VẬN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT

1. Hiện tượng ngày và đêm

- Vì Trái Đất hình cầu và do Trái Đất tự quay quanh trục từ Tây sang Đông nên khắp nơi trên Trái Đất lần
lượt có ngày và đêm.

2. Sự lệch hướng

- Các vật chuyển động trên bề mặt Trái Đất bị lệch hướng. Nếu nhìn xuôi theo hướng chuyển động, thì ở nửa
cầu Bắc vật chuyển động sẽ lệch về bên phải, còn ở nửa cầu nam lệch về bên trái.

3. Tính giờ

Câu 1: Cho giờ ở TP.HCM là 10h ngày 1/12/2021. Tính giờ ở Tô-ki-ô (Nhật Bản) và Luân Đôn (Anh)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………



Câu 2: Giờ ở Sài Gòn hiện tại là 14h30 phút.
Tính giờ ở Tô-ki-ô, Mat-xcơ-va và ở Oa-sinh-tơn
a, Giờ ở Tô-ki-ô:
Sài Gòn Tô-ki-ô
7 (+2) 9
14H30 ?
14H30 + 2 = 16H30
b, Giờ ở Mat-xcơ-va:
Mat-xcơ-va Sài Gòn
3 (-4) 7
? 14h30
14h30 – 4 = 10h30
c, Giờ ở Oa-sinh-tơn:
Oa-sinh-tơn Sài Gòn
-5 (12) 7
? 14h30
14h30 – 12 = 2h30

Câu 3: Giờ ở Sài Gòn hiện tại là 9h00 ngày 12/11/2021
Tính giờ ở Oa-sinh-tơn
Giờ ở Oa-sinh-tơn:
Oa-sinh-tơn Sài Gòn
-5 (12) 7
? 9h00
C1: 9 – 12 = -3 ( 21h + 3h = 24h) => 21h
C2: 9 + 12 = 21h ngày 11/11/2021

Câu 4: Kẻ lại bảng và điền kết quả đổi giờ trực tiếp các địa điểm sau:

Địa điểm New York Lon Don TP. HCM Tô-ki-ô

Múi -5 0 7 8

Giờ

Ngày 25/12/2019

BÀI 7: CHUYỂN ĐỘNG QUANH MẶT TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT VÀ HỆ QUẢ

I. SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI

- Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng từ Tây sang Đông
- Theo quỹ đạo hình e – líp.
- Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là 365 ngày 6 giờ.
- Khi chuyển động trên quỹ đạo, trục của Trái Đất bao giờ cũng có độ nghiêng và hướng nghiêng không
đổi (chuyển động tịnh tiến).
II. HỆ QUẢ

1. Hiện tượng mùa

- Do trục Trái Đất nghiêng và không đổi hướng trong khi chuyển động trên quỹ đạo, nên Trái Đất có lúc
ngả nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam về phía Mặt Trời, sinh ra các mùa.



- Nửa cầu nào ngả về phía Mặt Trời nhận được nhiều nhiệt và ánh sáng, đó là mùa hạ. Nửa cầu nào không
ngả về phía Mặt Trời nhận được ít nhiệt và ánh sáng, đó là mùa đông.
- Vào các ngày 21/3 và 23/9 Trái Đất hướng cả hai nửa cầu về phía Mặt Trời như nhau, nhận được lượng
nhiệt và ánh sáng như nhau.

- Vào ngày 22/6 nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời đó là mùa nóng

- Vào ngày 22/12 nửa cầu Nam ngả về phía Mặt Trời đó làmùa lạnh

- Các mùa ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam trái ngược nhau.

- Vào ngày 22/6 ở vòng cực Bắc có 24 giờ hoàn toàn là ngày, không có đêm
- Vào ngày 22/12 ở vòng cực Nam có 24 giờ hoàn toàn là ngày, không có đêm
- Câu ca dao tục ngữ sau nói về hiện tượng gì? Giải thích?
“ Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
Ngày tháng mười chưa cười đã tối”
 Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa
 Do Trái Đất quay quanh trục và quay quanh Mặt Trời
 Và Việt Nam nằm gần chí tuyến Bắc


2. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa

- Nguyên nhân là do đường phân chia sáng tối (ST) không trùng với trục Trái Đất (BN) nên các địa
điểm ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam có hiện tượng ngày, đêm dài ngắn khác nhau theo vĩ độ.

- Tại khu vực xích đạo độ dài ngày, đêm là bằng nhau.
- Tại khu vực chí tuyến độ dài ngày, đêm khác nhau :
+ Ngày dài hơn đêm
+ Đêm dài hơn ngày
- Các địa điểm nằm từ 660 33’B và N đến hai cực có số ngày có ngày, đêm dài 24h dao động theo mùa, từ 1
ngày đến 6 tháng.
- Các địa điểm nằm ở cực Bắc và cực Nam có ngày, đêm dài suốt 6 tháng.

Bài 9: CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. ĐỘNG ĐẤT VÀ NÚI LỬA
I. Cấu tạo của Trái Đất

1. Cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất

- Lớp vỏ Trái Đất là nơi tồn tại của các thành phần tự nhiên như đất, đá, không khí, nước, sinh vật.

- Lớp vỏ Trái Đất bao gồm vỏ lục địa và đại dương

2. Cấu tạo của Trái Đất

Lớp Độ dày Trạng thái Nhiệt độ Ý nghĩa

Vỏ 5km đến
70km

Rắn chắc Tối đa
1000oC

Là nơi tồn tại của các thành phần tự nhiên và xã
hội loài người

Trung
gian

Gần
3000km

Từ quánh dẻo
đến lỏng

1500 đến
4700oC

Nâng đỡ giúp các địa mảng di chuyển

Lõi Trên
3000km

Lỏng ở ngoài
rắn ở trong

5000oC Tạo ra lực hút

II. Các mảng kiến tạo



- Các mảng kiến tạo lớn của Trái Đất là:

+ Mảng Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Phi, Âu – Á, Ấn Độ - Ô-xtrây-li-a, Nam Cực

- Thạch quyển là lớp ngoài cùng của Trái Đất gồm: vó Trái Đất và phần trên của Man-ti.

- Các mảng kiến tạo hiện đang di chuyển xô vào nhau hoặc tách xa nhau với một tốc độ rất chậm

2. Núi lửa và động đất
- Núi lửa và động đất đều do ………………… sinh ra.
- Núi lửa là hình thức …………………… ở dưới sâu lên mặt đất.
+ Có hai loại núi lửa: núi lửa đã tắt và núi lửa đang hoạt động.
+ Cấu tạo núilửa: ………………………………………………………….........................................................
………………………………………………......................................................................................................
+ Tác hại của núi lửa: tro bụi và dung nham có thể vùi lấp thành thị, làng mạc và ruộng nương, gây tác hại
cho các vùng lân cận
+ Thuận lợi: Tạo nên vùng đất đỏ phì nhiêu phát triển nông nghiệp.
- Động đất là hiện tượng ……………………………. bị rung chuyển.
+ Tác hại: Những trận động đất lớn làm cho nhà cửa, đường sá, cầu cống bị phá hủy và làm chết nhiều người.
+ Biện pháp khắc phục: Xây nhà chịu được động đất, lập các trạm nghiên cứu dự báo để kịp thời sơ tán dân
ra khỏi vùng nguy hiểm.



Phòng GDĐT Quận Tân Bình
Trường THCS Trần Văn Quang

ÔN TẬP HỌC KÌ I – GDCD 6
NĂM HỌC 2021-2022

Bài 1 : TỰ HÀO VỀ TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ (3t)
- Nêu được một số truyền thống của gia đình, dòng họ.
- Giải thích được một cách đơn giản ý nghĩa của truyền thống của gia đình, dòng họ.
- Biết giữ gìn, phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ bằng những việc làm cụ thể
phù hợp.
Tình huống 1:
Có ý kiến cho rằng “Gia đình, dòng họ nào cũng có những truyền thống tốt đẹp”. Em
đồng tình hay phản đối những ý kiến đó? Tại sao?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Tình huống 2:
Hoàng là con trai duy nhất trong một gia đình khá giả làm nghề buôn bán phế liệu ở thị
trấn. Công việc của bố mẹ Hoàng có thu nhập cao nhưng vô cùng vất vả. Hoàng không
những không giúp đỡ bố mẹ mà còn lười học. Khi được các bạn góp ý, Hoàng còn nói :
“Tôi như thế này sao có thể đi thu gom phế liệu được. Sau này, tôi nhất định sẽ không làm
cái nghề ấy”
a) Em nhận xét gì về thái độ của Hoàng? Vì sao?
b) Nếu là bạn của Hoàng, em sẽ khuyên Hoàng như thế nào?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Bài 2 : YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI (3t)
- Nêu được khái niệm và biểu hiện của yêu thương con người



- Thực hiện được những việc làm thể hiện tình yêu thương con người
- Trình bày giá trị của yêu thương con người
- Đánh giá được thái độ, hành vi thể hiện tình yêu thương của người khác
- Phê phán những biểu hiện trái với tình yêu thương con người
Tình huống:
Trên đường đi học về , Hùng và các bạn thường gặp một bác bị mù đi bán tăm tre , Hôm
ấy , Hùng và các bạn chứng kiến cảnh bác ấy bị hai anh thanh niên trêu chọc . Họ cố tình
va vào bác làm bác ngã lăn ra , tủi tăm tre văng tung toé trên đường . Hai anh thanh niên
còn mắng bác là để không có mặt và bỏ đi . Thấy vậy , Hùng và các bạn vội chạy đến đỡ
bác dậy , nhặt gậy và tắm giúp bác , hỏi han , động viên bác , ... Câu hỏi :
a/ Em có suy nghĩ gì về hoàn cảnh của những người như bác bản tăm tre bị mù?
b/ Hãy nêu nhận xét của em về thái độ, việc làm của hai anh thanh niên, của Hùng cùng
các bạn học sinh với bác bán tăm tre bị mù.
c/ Yêu thương con người trong cuộc sống giúp ích gì cho chúng ta?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Bài 3 : SIÊNG NĂNG, KIÊN TRÌ (3t)
- Nêu được khái niệm; biểu hiện; ý nghĩa của siêng năng, kiên trì
- Đánh giá được sự siêng năng, kiên trì của bản thân và người khác trong học tập, lao
động
- Thể hiện sự quý trọng những người siêng năng, kiên trì; góp ý cho những bạn có biểu
hiện lười biếng, hay nản lòng để khắc phục hạn chế này
- Thực hiện được những việc làm thể hiện siêng năng, kiên trì trong lao động, học tập và
cuộc sống hằng ngày.
Tình huống:
An có thói quen ngồi vào bàn học bài lúc 7 giờ tối, mỗi môn học An đều học bài và làm
bài đầy đủ. Nhưng để có được việc làm bài đầy đủ ấy thì khi gặp bài khó, bạn thường ngại
suy nghĩ và giở sách giải bài tập ra chép cho nhanh. Một lần sang nhà bạn học nhóm, các
bạn rất ngỡ ngàng khi thấy An làm bài nhanh và rất chính xác, các bạn xúm lại hỏi An
cách giải thì bạn trả lời: "À, khó quá, nghĩ mãi không được nên tớ chép ở sách giải bài tập
cho nhanh. Các cậu cũng lấy mà chép, khỏi mất công suy nghĩ". Câu hỏi :
a/ Việc làm của An trong tình huống trên có điều gì được và chưa được ? Bạn còn thiếu
đức tính gì ?



b/ Nếu em là bạn thân của An, em sẽ khuyên bạn như thế nào ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Bài 4: TÔN TRỌNG SỰ THẬT (2t)
- Nêu được khái niệm, một số biểu hiện của tôn trọng sự thật
- Giải thích được vì sao phải tôn trọng sự thật
- Luôn nói thật với người thân, thầy cô, bạn bè và người có trách nhiệm
- Không đồng tình với việc nói dối hoặc che giấu sự thật
Tình huống 1.
Mai và Kiên nhận được kết quả bài kiểm tra môn Toán . Mai rất lo lắng vì kết quả bài
kiểm tra thấp nên đã nói với Kiên : “ Kiên ơi , mình lo quá , bài kiểm tra điểm thấp thế
này thì mẹ mình sẽ rất buồn và thất vọng về mình , mình giấu không nói cho mẹ biết , bạn
thấy sao ? " .
a/ Em đồng ý với cách làm bạn Mai không? Vì sao?
b/ Nếu là Kiên , em sẽ nói gì với Mai ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Tình huống 2.
Ngọc và Lâm vừa tham gia hội thao của trường về . Trong lúc đi đường , hai bạn nói
chuyện với nhau , Ngọc nói : “ Rõ ràng là Tùng đã chơi gian lận mới giành chiến thắng ,
hay là mình báo với cô đi ” . Lâm nói : “ Thôi , mình coi như không biết đi , nói ra Tùng
lại ghét chúng mình đấy " .
a/ Em đồng ý với Lâm không? Vì sao?
b/ Nếu là bạn của các nhân vật trên , em sẽ đưa ra lời khuyên như thế nào cho các bạn?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………



Bài 5: TỰ LẬP (2t)
- Nêu được khái niệm tự lập
- Liệt kê được biểu hiện của người có tính tự lập
- Hiểu vì sao phải tự lập
- Đánh giá được khả năng tự lập của bản thân và người khác
- Tự thực hiện được nhiệm vụ của bản thân trong học tập, sinh hoạt hằng ngày, hoạt động
tập thể ở trường và trong cuộc sống cộng đồng; không dựa dẫm, ỷ lại và phụ thuộc vào
người khác
Tình huống: Đọc và thực hiện theo yêu cầu sau đây:
“Nick Vujicic – người đàn ông không tay không chân nhưng nổi tiếng với nghị lực phi
thường đã truyền niềm tin, sức mạnh cho hàng triệu người trên thế giới. Nick viết bằng 2
ngón chân trên bàn chân trái và biết cách cầm các đồ vật bằng ngón chân của mình. Anh
biết dùng máy tính và có khả năng đánh máy 45 từ/phút bằng phương pháp”gót và ngón
chân”. Anh cũng học cách ném bóng tennis, chơi trống, tự lấy cốc nước, chải tóc, đánh
răng, trả lời điện thoại, cạo râu, chơi golf (đánh gôn), bơi lội và thậm chí cả nhảy dù”.
a/ Nêu 5 điều học tập được qua thông tin trên.
b/ Em hãy lập kế hoạch học tập cho bản thân mình trong HK2
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

--- KẾT THÚC ---


